
BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NIÊN KHÓA: 2013-2014 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: CS106 - Introduction to Database LỚP: 12BIT

Danh sách có 23 sinh viên Phòng thi: 11B

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ 

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ

ĐIỂM 
CHỮ

GHI 
CHÚ

1 1259001 NGUYỄN NGỌC THIÊN AN

2 1259002 NGUYỄN TRUYỆN TRƯỜNG AN

3 1259003 PHẠM THẾ ANH Cấm thi

4 1259004 NGUYỄN HOÀNG TUẤN ANH

5 1259005 VÕ HỒNG BÁ

6 1259006 KIỀU MINH CẢNH

7 1259007 VÕ DOÃN PHƯƠNG DUY

8 1259008 LÝ GIA HÁN Tạm hoãn

9 1259009 TRẦN TRỌNG HIẾU

10 1259010 NGUYỄN HUY HOÀNG

11 1259011 MAI HUY HOÀNG

12 1259012 ĐINH THIÊN HOÀNG

13 1259013 NGUYỄN TRẦN MINH HÙNG

14 1259015 PHAN QUANG HUY

15 1259016 NGUYỄN ĐĂNG HUY

16 1259017 LÊ MINH KHÁNH

17 1259018 DƯƠNG HOÀNG TUẤN KIỆT

18 1259019 TRẦN PHAN TẤN LỘC

19 1259020 NGÔ LONG

20 1259021 NGUYỄN NGÂN LONG

21 1259022 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Tạm hoãn

22 1259023 NGUYỄN PHƯƠNG MỸ

23 1259024 NGUYỄN HIẾU NAM

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       n ăm 2013
GV phụ trách môn h ọc

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NIÊN KHÓA: 2013-2014 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: CS106 - Introduction to Database LỚP: 12BIT

Danh sách có 17 sinh viên Phòng thi: 11A

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ SINH 

VIÊN
ĐIỂM SỐ

ĐIỂM 
CHỮ

GHI 
CHÚ

24 1259025 HUỲNH QUANG NAM

25 1259026 PHAN THÁI PHONG Cấm thi

26 1259027 TRẦN NGỌC PHÚ Cấm thi

27 1259028 ĐỖ DUY PHÚC

28 1259029 NGUYỄN VĂN QUAN

29 1259030 TRẦN HỮU THANH QUÂN

30 1259031 BÙI HỮU QUYỀN

31 1259032 LÊ CAO MINH TÂM

32 1259033 VŨ DUY TÂN

33 1259034 TRẦN NGUYỄN MINH TRÍ Cấm thi

34 1259035 NGUYỄN TRUNG TRỰC

35 1259036 NGUYỄN BẢO TRUNG

36 1259037 NGUYỄN HIỂN VINH

37 1259038 CHÂU HOÀN VŨ Tạm hoãn

38 1259039 NGUYỄN TRẦN KIỀU VŨ

39 1259040 LÊ DUY VŨ

40 1259041 BÙI THẾ PHONG Tạm hoãn

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       n ăm 2013
GV phụ trách môn h ọc

(Ký và ghi rõ họ tên)



BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NIÊN KHÓA: 2013-2014 HỌC KỲ: 1

HỌC PHẦN: CS106 - Introduction to Database LỚP: 12BIT

Danh sách có 10 sinh viên Phòng thi: 11G2

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ SINH 

VIÊN
ĐIỂM SỐ

ĐIỂM 
CHỮ

GHI 
CHÚ

41 1159052 ĐOÀN TRẦN THANH TUẤN 11BIT

42 1159015 VŨ THÀNH HƯNG 11BIT

43 1359201 Đào Đức Dũng 13CIT

44 1359204 Nguyễn Trương Thiên Phước 13CIT

45 1059226 LÊ PHÚC KHÁNH Trả nợ

46 1159048 Vũ Đức Trọng Trả nợ

47 1159059 NGUYỄN UY VŨ Trả nợ

48 1159057 Đào Sơn Tùng Trả nợ

49 1159036 Ngô Minh Quân Trả nợ

50 1059227 Ngô Đình Thịnh Trả nợ

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       n ăm 2013
GV phụ trách môn h ọc

(Ký và ghi rõ họ tên)


